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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Ông Dương Đình Hưng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Bảng 

  2. Ông Nguyễn Văn Môn. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Thế Thiện – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Bắc Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia 

phiên toà: Bà Cao Thị Cẩm Vân - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số 247/2023/HSST ngày 24 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 250A/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2023; Quyết định 

hoãn phiên tòa số: 57/2023/HSST-QĐ ngày 19/12/2023 đối với các bị cáo: 

1- Họ và tên: Nguyễn Thị L, sinh năm 1980; Tên gọi khác: Không; Giới 

tính: Nữ; Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố T, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc 

Giang; Nơi ở: Số B, đường L, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; Quốc 

tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh 

tạp hoá;  Văn hoá: 5/12; Bố: Nguyễn Thanh B, sinh năm 1954; Mẹ: Nguyễn Thị 

N, sinh năm 1961; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là thứ nhất; Chồng: 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1973; Có 02 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 

2009; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2023 đến ngày 

24/10/2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh, hiện tại ngoại. 

2- Họ và tên: Nguyễn Văn T, sinh năm 1973. Tên gọi khác: Không; Giới 

tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố T, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc 

Giang; Nơi ở: Số B, đường L, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; Quốc 

tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do;  Văn hoá: 06/12; Bố: Nguyễn Văn L1, sinh năm 1933 (đã chết); Mẹ: 

Nguyễn Thị T1, sinh năm 1935 (đã chết); Gia đình có 09 anh chị em, bị cáo là 

thứ 8; Vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1980; Có 02 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ 

sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kinh%20%C4%90%C3%A0o,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20An,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kinh%20%C4%90%C3%A0o,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20An,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201933
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang


Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 27/7/2023 đến ngày 05/8/2023 

được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. 

3- Họ và tên: Ngô Thị H, sinh năm 1986; Tên gọi khác: Không; Giới tính: 

Nữ; Nơi đăng ký HKTT và nơi ở: Xóm M, xã L, huyện H, thành phố Hà Nội; 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh 

doanh;  Văn hoá: 12/12; Bố: Ngô Văn T2, sinh năm 1960; Mẹ: Nguyễn Thị H1, 

sinh năm 1964; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là thứ nhất; Chồng: Nguyễn Chí 

T3, sinh năm 1987; Có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/7/2023 đến ngày 24/10/2023 

được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh, hiện tại ngoại. 

* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị T4, sinh năm 1988, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số A, đường L, thôn C, xã L, huyện H, thành phố Hà Nội. 

2. Chị Hà Thị D, sinh năm 1975, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số A, đường L, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

3. Chị Nguyễn Thị H2, sinh năm 1985, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số B, đường G, Tổ dân phố Q, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc 

Giang. 

4. Chị Hà Thị N1, sinh năm 1979, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: K, chợ Q1, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

5. Chị Nguyễn Thị H3, sinh năm 1990, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ dân phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. 

6. Chị Nguyễn Thị B1, sinh năm 1992, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ dân phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. 

7. Chị Đào Thị Thanh P, sinh năm 1973, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số E, đường N, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

8. Chị Hoắc Thị H4, sinh năm 1979, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ dân phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. 

9. Chị Nguyễn Thị H5, sinh năm 1983, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số E, đường G, Tổ dân phố T, thị trấn C, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang. 

10. Anh Nguyễn Trung H6, sinh năm 1993, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: P - CT4 X2 L, phường H quận H, thành phố Hà Nội. 

11. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1993, (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn K, xã M, huyện M, thành phố Hà Nội. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 08/11/2020, Nguyễn Thị L, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố T, 

phường X, thành phố B được Phòng Tài chính Kế hoạch Ủy ban nhân dân thành 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20V%C4%83n%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
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phố B cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề kinh doanh 

mua bán bánh kẹo, nước uống, các loại hạt nông sản, vận tải hàng hoá ... Quá 

trình kinh doanh, L thấy các loại thực phẩm đóng gói sẵn trong các gói nhỏ, có 

sẵn bao bì sẽ bán nhanh hơn trên thị trường nên đã bàn với chồng là Nguyễn 

Văn T, sinh năm 1973 đặt mua máy móc, nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng 

này để bán thì T đồng ý.  

Để phục vụ việc sản xuất những thực phẩm này, L đặt mua nguyên liệu 

của chị Nguyễn Thị T4, sinh năm 1988 ở số A, đường L, thôn C, xã L, huyện H, 

thành phố Hà Nội các loại thực phẩm đã qua chế biến, đóng túi bán theo kg 

gồm: Bò khô, Heo khô, chuối sấy khô, hạt bí, Hạt hướng dương, quẩy các loại. 

L và chị T4 đặt hàng qua tin nhắn Zalo, Thoả gửi hàng qua xe khách cho L; việc 

thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản 100867669798 

tại ngân hàng V của T4. Kết quả điều tra đã xác định T4 đã bán cho L những 

loại thực phẩm sau đây: 

- Ngày 29/01/2023, T4 bán cho L 50kg bò khô Tnam, giá 4.850.000 

đồng; 30 kg heo khô rẻ, giá 3.780.000 đồng; 20 kg chuối sấy, giá 760.000 đồng; 

25 kg sen cay, giá 785.000 đồng. 

- Ngày 06/4/2023, T4 bán cho L 10 kg chuối sấy, giá 360.000 đồng; 15 

kg heo cháy tỏi gia bảo, giá 1.740.000 đồng; 

- Ngày 16/6/2023, T4 bán cho L 50kg bò khô Tnam, giá 3.750.000 đồng; 

25kg heo cháy tỏi Gia Bảo, giá 2.700.000 đồng. 

- Ngày 04/7/2023, T4 bán cho L 10 kg heo cháy tỏi, giá 1.080.000 đồng; 

10 kg chuối sấy, giá 340.000 đồng. 

- Ngày 13/7/2023, T4 bán cho L là 40kg chuối sấy, giá 1.360.000 đồng.  

Về vỏ bao bì, tem nhãn, dụng cụ phục vụ đóng gói, sản xuất: Nguyễn Thị 

L mua của Ngô Thị H, sinh năm 1986, trú tại xóm M, xã L, huyện H, thành phố 

Hà Nội tem, nhãn in sẵn thông tin sản phẩm với giá từ 200 đồng đến 220 đồng/ 

1 tem, vỏ bao bì có in sẵn thông tin sản phẩm giá từ 65.000 đồng đến 68.000 

đồng/kg, riêng nhãn sản phẩm “Hạt hướng dương nếp Gia Huy” do L đặt H 

thiết kế riêng, 01 máy dập date với giá 800.000 đồng, 01 máy hàn nhiệt giá 

2.200.000 đồng. Các loại thau nhựa, cân đĩa, ca nhựa, bát nhựa thì L mua tại 

chợ T7, thành phố B.  

Sau khi mua bao bì, tem nhãn, máy móc và thực phẩm, Nguyễn Thị L 

cùng chồng là Nguyễn Văn T dán tem vào bao bì, dùng máy dập date để in ngày 

sản xuất, đóng sản phẩm vào bao bì rồi dùng máy hàn nhiệt để hàn miệng bao bì 

thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sau khi sản xuất xong sản phẩm là thực phẩm có 

thông tin không có thật, L trực tiếp đem bán cho các khách hàng ở trong tỉnh 

Bắc Giang, chủ yếu là khách bán hàng rong và một số cửa hàng tạp hoá. Mỗi 

sản phẩm hoàn chỉnh bán ra thì L lãi 100 đồng/01 sản phẩm. Do bán hàng thu 

tiền ngay nên L không làm sổ sách theo dõi. Căn cứ vào số tem nhãn, bao bì đã 

mua và đưa vào sử dụng xác định tổng số tiền mà L và T thu lời từ tháng 

12/2019 đến ngày 25/7/2023 là 20.400.000 đồng. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D


Ngày 27/7/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành 

phố B phối hợp với Công an phường X, thành phố B kiểm tra, bắt quả tang 

Nguyễn Văn T đang có hành vi đóng gói sản phẩm “Hạt bí đặc biệt” ghi địa chỉ 

sản xuất tại Công ty TNHH T8 ở số B T, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh. Công an thành phố B đã thu giữ số vật chứng gồm:  

* Sản phẩm thành phẩm: 

- 16 túi hạt Hạt hướng dương nếp Gia Huy, trên bao bì có thông tin sản 

xuất tại V, T, Hà Nội.  

- 14 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, trên bao bì có thông tin sản xuất tại cơ sở 

đóng gói và kinh doanh B, địa chỉ 69, Nguyễn Văn Q, P.Đông Hưng T5, Q12 

TP ..  

- 62 túi  Chuối sấy giòn, đặc sản T, trên bao bì có ghi thông tin sản xuất 

tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai.  

- 31 túi Heo cháy tỏi, trên bao bì có in thông tin sản xuất tại cơ sở H9, địa 

chỉ số D, tổ A, B, B, TP ..  

- 28 túi Thịt bò khô, trên bao bì có thông tin sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ 

số D, tổ A, B, B, TP ..  

- 90 túi thịt bò khô chưa dán nhãn.  

- 20 túi Hạt bí đặc biệt, trên bao bì có thông tin sản xuất tại Công ty 

TNHH T8, địa chỉ 20 T - P . T - Q.T - TP ..  

* Nguyên liệu thực phẩm: 

- 6,5 kg heo cháy tỏi; 

- 1,5 kg bò khô;  

- 05 kg quẩy que; 

- 05 kg quẩy sò;  

- 2,2 kg quẩy bánh Snack;  

- 6,5 kg hạt bí;  

- 05 kg hạt hướng dương;  

- 11 kg chuối sấy giòn. 

* Bao bì sản phẩm, nhãn hàng hóa:  

- Bao bì ghi thông tin sản phẩm bánh quẩy Zòn Zòn; Nhãn hàng hóa ghi 

thông tin sản phẩm bò khô, hạt bí đặc biệt, Gia H7 hạt hướng dương nếp, Heo 

cháy tỏi, Đặc sản T chuối sấy giòn; Vỏ túi ni lông không nhãn mác, khay nhựa, 

khay sốp, tổng khối lượng là 17,5 kg.  

- Vỏ bao bì, vỏ tem đã dán 0,7 kg.  

*  Phương tiện 

- 01 máy hàn nhiệt bằng kim loại; 

- 01 máy dập date bằng kim loại để in ngày sản xuất, hạn sử dụng; 

- 02 cân nhãn hiệu Nhơn Hòa loại 2kg; 

- 05 chậu nhựa; 02 rổ nhựa; 02 ca nhựa; 01 bát nhựa (bút lục 119-121). 

Ngoài ra còn thu giữ các phiếu mua hàng đề tên nhà phân phối Bảo 

Khang của chị Nguyễn Thị T4; nhà phân phối Thiện Hằng của chị Ngô Thị H. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20TMXNK%20H%C6%B0ng%20Ph%C3%A1t%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2020%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2020%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%A9nh%20H%C6%B0ng,%20Thanh%20Tr%C3%AC,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TP.HCM
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%C3%A2y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Quang%20Trung,%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20Ho%C3%A0ng%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%204,%20t%E1%BB%95%20154,%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20TP.HCM
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20Ho%C3%A0ng%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%204,%20t%E1%BB%95%20154,%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20TP.HCM
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20TM%20-%20XNK%20H%C6%B0ng%20Ph%C3%A1t%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20TM%20-%20XNK%20H%C6%B0ng%20Ph%C3%A1t%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20-%20P.T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20-%20Q.T%C3%A2n%20Ph%C3%BA%20-%20TP.HCM
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%C3%A2y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%8Fa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20156,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20La%20Ph%C3%B9,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a%20T%E1%BB%95ng,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị L đầu thú và khai nhận cùng T có hành vi sản 

xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. 

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T, ngày 27/7/2023 Cơ 

quan CSĐT Công an thành phố B đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khấn 

cấp đối với Ngô Thị H về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ 

quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Ngô Thị H tại số B đường L, 

thôn C, xã L, huyện H, thành phố Hà Nội đã thu giữ số vật chứng gồm:  

- 2,7 kg tem nhãn Thịt bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, 

B, B, thành phố Hồ Chí Minh.  

- 0,4 kg tem nhãn Heo cháy tỏi, sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, 

B, B, thành phố Hồ Chí Minh. 

- 1,1 kg tem nhãn Hạt hướng dương sạch, sản xuất tại cơ sở chế biến 

nông sản N2, địa chỉ V, T, Hà Nội. 

- 2,9 kg tem nhãn Đặc sản T, chuối sấy giòn, sản xuất tại cơ sở C3, địa 

chỉ xã Q, T, Đồng Nai. 

- 20 kg vỏ túi nhãn hướng dương sạch. 

- 35 kg túi nhãn Bánh quẩy Zòn Zòn, cơ sở sản xuất kinh doanh B3, địa 

chỉ 69, N, phường Đ, quận A, thành phố Hồ Chí Minh. 

- 35 kg túi nhãn Bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- 0,5 kg khay nhựa. 

- 0,9 kg vỏ túi nilon màu trắng, màu bạc. 

- 0,8 kg khay bằng xốp, màu trắng  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max màu vàng, số IMEI 

357268092916008, gắn sim số 0902.544.966 (bút lục 61, 133). 

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị L, Cơ quan điều tra đã xác minh, thu hồi 

số lượng sản phẩm do L và T làm giả và đã bán trên thị trường như sau:  

- Thu giữ tại hộ kinh doanh của Hà Thị D, sinh năm 1975 ở số A, đường 

L, thành phố B: 04 túi Hạt hướng dương nếp G, sản xuất tại V, T, Hà Nội (bút 

lục 222).  

- Thu giữ tại hộ kinh doanh của Nguyễn Thị H2, sinh năm 1985 ở số B, 

đường G, phường D, thành phố B: 05 túi Hạt hướng dương nếp G, sản xuất tại 

V, T, Hà Nội (bút lục 209).  

- Thu giữ tại hộ kinh doanh của Nguyễn Thị H3, sinh năm 1990 ở tổ dân 

phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang: 01 túi Đặc sản T, chuối sấy giòn, 

sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai (bút lục 195).  

- Thu giữ tại hộ kinh doanh của Hà Thị N1, sinh năm 1979 ở kiot số 1 

chợ Q1, phường X, thành phố B: 07 túi Heo cháy tỏi, sản xuất tại cơ sở H9, địa 

chỉ số D, tổ A, B, B, TP .; 03 túi Hạt hướng dương nếp G sản xuất tại V, T, Hà 

Nội và 03 túi Hạt bí đặc biệt, sản xuất tại Công ty TNHH T8, địa chỉ số B, T, 

phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 217).   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
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- Thu giữ tại hộ kinh doanh của Nguyễn Thị B1, sinh năm 1992 ở tổ dân 

phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang: 05 túi Đặc sản T, chuối sấy giòn có 

ghi thông tin sản xuất tại sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, huyện T, tỉnh Đồng 

Nai; 05 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, cơ sở đóng gói và kinh doanh B, địa chỉ 69, 

Nguyễn Văn Q, P. Đ, Q2; 04 túi Thịt bò khô sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, 

tổ A, B, B, TP . (bút lục 200).  

- Thu giữ tại hộ kinh doanh Đào Thị Thanh P, sinh năm 1973 ở số E, 

đường N, thành phố B: 03 túi Hạt hướng dương nếp Gia Huy sản xuất tại V, T, 

Hà Nội (bút lục 213). 

- Thu giữ tại hộ kinh doanh Hoắc Thị H4, sinh năm 1979 ở tổ dân phố M, 

thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang: 19 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, cơ sở đóng gói 

và kinh doanh B, địa chỉ 69, Nguyễn Văn Q, P. Đ, Q12 TP . (bút lục 205). 

Đối với hộ kinh doanh của chị Nguyễn Thị H5, sinh năm 1983 ở số E, 

đường G, TDP. T, thị trấn C, huyện L, tỉnh Bắc Giang có mua các sản phẩm do 

vợ chồng L bán nhưng sau đó đã bán hết cho khách nên không thu giữ được sản 

phẩm nào.  

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các tem nhãn, vỏ bao bì in sẵn 

thông tin thu giữ của Nguyễn Thị L và Ngô Thị H.  

Kết luận giám định số 1426/KL-KTHS ngày 04/8/2023 của Phòng K 

Công an tỉnh B kết luận: 

- Túi bao bì sản phẩm “Bánh quẩy Zòn Zòn” thu giữ tại nhà Nguyễn Thị 

L so với túi có cùng nội dung thu giữ tại nhà Ngô Thị H và Nguyễn Thị B1 

(khách hàng của L) do cùng một bản in in ra. 

- Tem nhãn “Đặc sản Tây bắc - Chuối sấy giòn” thu giữ tại nhà Nguyễn 

Thị L so với tem nhãn có cùng nội dung thu giữ tại nhà Ngô Thị H và Nguyễn 

Thị B1 do cùng một bản in in ra. 

- Tem nhãn “Heo cháy tỏi – Ngon tuyệt” thu giữ tại nhà Nguyễn Thị L so 

với tem nhãn “Heo cháy tỏi – Ăn là mê” thu giữ tại nhà Ngô Thị H và tem nhãn 

“Gia huy – Hạt hướng dương nếp” thu giữ tại nhà Nguyễn Thị L so với tem 

nhãn “Nam Thanh – Hạt hướng dương sạch” thu giữ tại nhà Ngô Thị H không 

phải do cùng một bản in in ra (bút lục 73-74). 

Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá tài sản các loại thực phẩm đã thu 

giữ. Kết luận định giá tài sản số 166 ngày 06/9/2023 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự thành phố B kết luận: 

- 16 túi Hạt hướng dương nếp G, đơn giá 23.000 đồng, thành tiền 368.000 

đồng;   

- 14 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, đơn giá 6.000 đồng, thành tiền 84.000 đồng; 

- 62 túi Chuối sấy giòn, đặc sản T, đơn giá 6.000 đồng, thành tiền 

992.000 đồng;  

- 31 túi Heo cháy tỏi, đơn giá 12.000 đồng, thành tiền 372.000 đồng;  

- 118 túi Thịt bò khô, đơn giá 12.000 đồng, thành tiền 1.416.000 đồng;  

- 20 túi Hạt bí đặc biệt, đơn giá 27.000 đồng, thành tiền 540.000 đồng 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20My%20%C4%90i%E1%BB%81n%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%E1%BA%BFnh,%20huy%E1%BB%87n%20Vi%E1%BB%87t%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20My%20%C4%90i%E1%BB%81n%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%E1%BA%BFnh,%20huy%E1%BB%87n%20Vi%E1%BB%87t%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20My%20%C4%90i%E1%BB%81n%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%E1%BA%BFnh,%20huy%E1%BB%87n%20Vi%E1%BB%87t%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%C3%A2y%20B%E1%BA%AFc


 Tổng giá trị các sản phẩm làm giả trị giá: 3.772.000 đồng (bút lục 68-

69).  

Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh 

thực phẩm Quốc gia tiến hành kiểm nghiệm và đề nghị Cục sở hữu trí tuệ Bộ 

K1 và Công nghệ cung cấp thông tin đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu đối với 06 loại 

sản phẩm đã thu giữ.  

- Kết quả kiểm nghiệm từ số 32900 đến số 32905 ngày 14/9/2023 của 

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định đều phát hiện 

hàm lượng Pd (chì), hàm lượng Cd (C), nấm men, nấm mốc, Vi sinh vật hiếu 

khí, C, Escherichichia C1 (E. coli) trong các sản phẩm thu giữ nhưng không 

vượt quá quy định cho phép (bút lục 100-105). 

- Cục sở hữu trí tuệ Bộ K1 ngày 28/8/2023 trả lời hiện tại không tìm thấy 

thông tin về nhãn hiệu được bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ (bút lục 88). 

Kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân thành phố B xác định những hàng 

hóa mà Nguyễn Thị L cùng Nguyễn Văn T sản xuất là thực phẩm theo quy định 

tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

(bút lục 89).  

Kết quả xác minh các địa chỉ nhà phân phối, cơ sở sản xuất được in trên 

bao bì sản phẩm do H, L sản xuất (bút lục 91, 118, 114, 107-112) như sau:  

- Xác minh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện T, TP Hà Nội không có 

địa chỉ “V, T, Hà Nội” –Là địa chỉ nơi sản xuất ghi trên bao bì “Hạt hướng 

dương G”  (bút lục 90-91);  

- Xác minh địa chỉ nơi sản xuất ghi trên nhãn bao bì “Hạt bí đặc biệt; sản 

xuất tại công ty TNHH T8; địa chỉ 20 T, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh”. Kết quả không có Công ty TNHH T8 (BL 117-118) 

- Xác minh địa chỉ nơi sản xuất ghi trên bao bì “Đặc sản Tây bắc Chuối 

sấy giòn; sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai”. Kết quả 

tại huyện T, tỉnh Đồng Nai có cơ sở Cường Hoa ngành nghề kinh doanh “Mua 

bán và chế biến rau củ quả các loại, thèo lèo, cơm cháy, nuôi bằng tinh bột, 

bánh mứt, kẹo các loại”; không đóng gói sản phẩm chuối sấy giòn, không ủy 

quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm này. (bút lục 112). 

- Xác minh địa chỉ nơi sản xuất ghi trên bao bì sản phẩm nhãn hiệu “Bánh 

quẩy Zòn Zòn, đóng gói và phân phối bởi cơ sở đóng gói và kinh doanh B; địa 

chỉ 69, N, phường Đ, quận A, thành phố Hồ Chí Minh”. Kết quả trên địa bàn 

phường Đ không có địa chỉ F đường N (bút lục A). 

Kiểm tra điện thoại Iphone XsMax của Nguyễn Thị H2 phát hiện tin nhắn 

Zalo giữa tài khoản “Bao Bì Thiện Hằng” của Nguyễn Thị H2 với tài khoản 

“KH Chị L” của Nguyễn Thị L có nội dung liên quan đến việc mua bán tem 

nhãn, bao bì giữa L và H2 từ cuối năm 2019 đến 18/7/2023 (bút lục 244- 327). 

Kiểm tra điện thoại Sam sung A12, lắp sim số 0359.652.343 của Nguyễn 

Thị L phát hiện tại ứng dụng Zalo giữa tài khoản “Mỹ Lệ” của Nguyễn Thị L 

với tài khoản “Nguyễn T4” của Nguyễn Thị T4 và tài khoản “Bao Bì Thiện 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Cadmi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Coliform
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Escherichichia%20Coli
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20s%E1%BB%91%203521
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh-%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20tr%C3%AC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%A9nh%20H%C6%B0ng,%20Thanh%20Tr%C3%AC,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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Hằng” của Nguyễn Thị H2 có các tin nhắn có nội dung liên quan đến việc mua 

bán hàng hoá và tem nhãn, bao bì (bút lục 389-399). 

Cơ quan điều tra đã thu giữ 5 phiếu xuất bán hàng tại nhà Nguyễn Thị L 

và cho Nguyễn Thị T4 xem lại. Kết quả, chị T4 xác nhận là đúng phiếu xuất bán 

hàng của chị T4 chuyển cho L (BL 122a-122e). 

Cơ quan điều tra đã cho Ngô Thị H, Nguyễn Thị L nhận dạng 06 sản 

phẩm thu giữ tại nhà L. Kết quả, H xác nhận các bao bì, tem nhãn sản phẩm là 

do H tự nghĩ ra và thuê sản xuất; đối với tem nhãn “Hạt hướng dương nếp G” 

thì H làm theo yêu cầu của L. Bị can L xác nhận mua các vỏ túi, tem nhãn này 

của H để sản xuất thực phẩm giả (bút lục 237, 379).  

Tại Cơ quan điều tra, Ngô Thị H khai các tem nhãn, vỏ túi in sẵn thông 

tin nêu trên là do H tự nghĩ ra tên sản phẩm, địa chỉ, thành phần, cơ sở sản xuất 

và hình ảnh minh họa rồi đặt người tên Đ và T6 in với giá 170 đồng/1 tem từ 

năm 2019. Đến tháng 12/2022, H đặt in của Nguyễn Trung H6, sinh năm 1993, 

trú tại phòng 806-CT4 X L, phường H, quận H, thành phố Hà Nội với giá 150 

đồng/1 tem. Việc thiết kế các bao bì, tem nhãn H6 thuê chị Nguyễn Thị N, sinh 

năm 1993, trú tại thôn K, xã A, huyện M, thành phố Hà Nội thiết kế với giá từ 

50.000 đồng đến 100.000 đồng một mẫu. Hằng trực tiếp gửi các thông tin, hình 

ảnh hình ảnh sản phẩm qua zalo cho N để thiết kế. Sau khi N thiết kế xong thì 

báo cho H6 để in tem nhãn, vỏ túi ở xưởng in tại ngõ H, khu K, xã T, huyện T, 

thành phố Hà Nội. Từ tháng 12/2022 đến 27/7/2023, H6 bán cho H 13.900 tem 

nhãn, vỏ túi các loại với giá 2.085.000 đồng. Số tem nhãn, vỏ túi này H cất giữ 

tại cửa hàng để bán cho khách hàng có nhu cầu mua về đóng gói sản xuất hàng 

hóa. Từ cuối năm 2019 đến ngày 18/7/2023 H đã bán cho L 91.000 tem nhãn và 

110 kg vỏ túi các loại đã in sẵn thông tin về cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất 

không có thật với giá 25.680.000 đồng, thu lời 5.494.000 đồng. Từ ngày 

25/02/2022 đến ngày 22/12/2022, H khai bán cho Tạ Thị H8, sinh năm 1978, 

trú tại thôn T, xã L, huyện H, thành phố Hà Nội 1.000 tem nhãn và 37 kg vỏ túi 

các loại đã in sẵn thông tin về cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất không có thật với 

giá 4.312.000 đồng, thu lời 235.000 đồng.  

Tại Cơ quan điều tra, H6 và N đều khai khi được H thuê thiết kế, in ấn 

không biết các thông tin, cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất là do H tự nghĩ ra, 

không biết cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất H đưa ra là giả. Do vậy hành vi của 

H6, N không cấu thành tội phạm.  

Đối với các đối tượng mà Ngô Thị H khai tên Đ và T6 thiết kế và in tem 

nhãn cho H đến cuối năm 2019 nhưng H không nhớ thông tin, địa chỉ nên Cơ 

quan điều tra không xác định được.  

Đối với Nguyễn Thị T4 bán các loại thực phẩm đã qua chế biến cho L 

nhưng không biết mục đích L mua để sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. 

Nguyễn Thị H5, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Thị B1, Hoắc Thị H4, Hà Thị N1, 

Nguyễn Thị H2, Đào Thị Thanh P, Hà Thị D mua các thực phẩm của L, T sản 

xuất nhưng không biết đó là giả nên Cơ quan điều tra không xử lý.  
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Đối với Tạ Thị H8 mua tem nhãn, bao bì của H2 rồi sử dụng để sản xuất 

hàng giả để bán cho người khác, hành vi của Tạ Thị H8 đang được điều tra 

trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Quyết định khởi tố vụ án số 

22 ngày 27/02/2023 của Phòng C4 Công an tỉnh B. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố B đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến Tạ Thị 

H8 để xử lý sau.   

Về trách nhiệm dân sự: Các bị can L, T, H2 đã tự nguyện bồi thường cho 

chị Nguyễn Thị H3 17.000 đồng, chị Nguyễn Thị B1 163.000 đồng, chị Hoắc 

Thị H4 152.000 đồng, chị Hà Thị N1 217.000 đồng, chị Nguyễn Thị H2 

125.000 đồng, chị Đào Thị Thanh P 75.000 đồng và chị Hà Thị D 92.000 đồng 

tương ứng với giá trị số hàng mua của L bị thu giữ. Những người này không yêu 

cầu các bị can bồi thường khoản tiền nào khác.   

Toàn bộ số vật chứng của vụ án đã thu giữ được Cơ quan điều tra nhập 

kho vật chứng để xử lý theo quy định.  

Tại bản Cáo trạng số 254/CT-VKS ngày 21/11/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T, 

Ngô Thị H về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1 

Điều 193 của Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Nguyễn Thị L trình bày tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như trong bản Cáo trạng số 254/CT-VKS ngày 21/11/2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã nêu. Bị cáo thừa nhận lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, mớm 

cung, dùng nhục hình. Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 25/7/2023, bị cáo đã 

bàn bạc với T đặt mua nguyên liệu các loại thực phẩm chế biến sãn đóng túi; bị 

cáo là người trực tiếp liên hệ với H để mua các loại vỏ bao bì, tem nhãn thực 

phẩm có in sẵn các thông tin nơi sản xuất, phân phối, tên cơ sở sản xuất không 

có thật. Bị cáo có mua máy hàn nhiệt, máy dập date để thực hiện sản xuất tại 

nhà các loại sản phẩm như bản cáo trạng đã nêu rồi đem bán kiếm lời. Bị cáo 

liên hệ với bị cáo H để mua bán tem, nhãn và bao bì bằng tài khoản zalo “Mỹ 

Lệ”. Bị cáo sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12 để liên 

lạc với H. Bị cáo đã bán cho một số cửa hàng, bị cáo còn bán lẻ cho một số 

người nhưng bị cáo không biết là ai. Tổng số tiền thu lời bất chính của bị cáo và 

T là 20.400.000 đồng. Bị cáo giữ nguyên lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. 

Bị cáo đã khắc phục hậu quả, bố đẻ của bị cáo có tham gia kháng chiến chống 

Mỹ. 

Bị cáo Nguyễn Văn T trình bày tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như trong bản Cáo trạng số 254/CT-VKS ngày 21/11/2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã nêu. Bị cáo thừa nhận lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, mớm 

cung, dùng nhục hình. Bị cáo đã nghe rõ lời trình bày của bị cáo L, lời trình bày 

của bị cáo L tại phiên tòa hôm nay là đúng. Bị cáo và bị cáo L có bàn bạc với 

nhau. Bị cáo chỉ thực hiện giúp sức bị cáo L đóng gói sản phẩm. Việc mua bán 
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tem, nhãn, bao bì đều do bị cáo L thực hiện. Khi đóng hàng xong thì bị cáo L là 

người đi bán hàng. Tổng số tiền thu lời bất chính của bị cáo và L là 20.400.000 

đồng. Bị cáo giữ nguyên lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Bị cáo đã khắc 

phục hậu quả. 

Bị cáo Ngô Thị H trình bày tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội như trong bản Cáo trạng số 254/CT-VKS ngày 21/11/2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã nêu. Bị cáo thừa nhận lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, mớm cung, 

dùng nhục hình. Bị cáo đã nghe rõ lời trình bày của bị cáo L, lời trình bày của bị 

cáo L tại phiên tòa hôm nay là đúng. Bị cáo L không nói cho bị cáo biết mua về 

làm gì nhưng bị cáo L mua tem, nhãn, bao bì với số lượng lớn lên bị cáo biết là 

L mua về để sản xuất và bán. Tuy nhiên, bị cáo vẫn bán tem, nhãn và bao bì cho 

bị cáo L. Các tem nhãn, vỏ túi in sẵn thông tin nêu trên là do bị cáo tự nghĩ ra 

tên sản phẩm, địa chỉ, thành phần, cơ sở sản xuất và hình ảnh minh họa rồi đặt 

người tên Đ và T6 in với giá 170 đồng/1 tem từ năm 2019. Đến tháng 12/2022, 

H đặt in của Nguyễn Trung H6, sinh năm 1993 với giá 150 đồng/1 tem. Việc 

thiết kế các bao bì, tem nhãn H6 thuê chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1993 thiết kế 

với giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một mẫu. Bị cáo H trực tiếp gửi các 

thông tin, hình ảnh hình ảnh sản phẩm qua zalo cho N để thiết kế. Sau khi N 

thiết kế xong thì báo cho H6 để in tem nhãn, vỏ túi. Từ cuối năm 2019 đến ngày 

18/7/2023 H đã bán cho L 91.000 tem nhãn và 110 kg vỏ túi các loại đã in sẵn 

thông tin về cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất không có thật với giá 25.680.000 

đồng, thu lời 5.494.000 đồng. Bị cáo đã sử dụng điện thoại Iphone Xs max để 

liên hệ mua bán với L. Bị cáo giữ nguyên lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra. Bị cáo đã khắc phục hậu quả, có ông nội là liệt sỹ, bị cáo được địa phương 

khen thưởng trong các hoạt động thiện nguyện. 

Hội đồng xét xử công bố lời khai của những người được Tòa án triệu tập 

nhưng vắng mặt tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

mặt tại phiên tòa đều không có ý kiến gì.   

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, 

hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo 

giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Đối với bị cáo Nguyễn Thị L: Áp dụng khoản 1, khoản 5 điều 193, 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 điều 51, điều 17, điều 58, điều 65 bộ luật hình sự 

xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 02 năm 03 tháng đến 02 năm 09 tháng tù về tội 

“Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.  

2. Đối với bị cáo Nguyễn Văn T: Áp dụng khoản 1, khoản 5 điều 193, 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 điều 51, điều 17, điều 58, điều 65 bộ luật hình sự 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 02 năm đến 02 năm 08 tháng tù về tội “Sản 
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xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 04 năm đến 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.  

Giao các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T cho UBND phường X, 

thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo L, T thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng 

án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc 

người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo. 

3. Đối với bị cáo Ngô Thị H: Áp dụng khoản 1, khoản 5 điều 193, điểm b, 

s khoản 1 và khoản 2 điều 51, điều 17, điều 58, điều 65 bộ luật hình sự xử phạt 

bị cáo Ngô Thị H từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thực phẩm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 năm 

đến 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.  

Giao bị cáo Ngô Thị H cho UBND xã L, huyện H, thành phố Hà Nội 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo H thay đổi nơi 

cư trú thì được thực hiện theo quy định Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong 

thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

* Vật chứng của vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 

1, 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu huỷ đối với:  

+ 11 túi hạt Hạt hướng dương nếp Gia Huy, trên bao bì có thông tin sản 

xuất tại V, T, Hà Nội; 09 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, trên bao bì có thông tin sản 

xuất tại cơ sở đóng gói và kinh doanh B, địa chỉ 69, Nguyễn Văn Q, P.Đông 

Hưng Thuận, Q12 TP .; 57 túi  Chuối sấy giòn, đặc sản T, trên bao bì có ghi 

thông tin sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai; 26 túi 

Heo cháy tỏi, trên bao bì có in thông tin sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ 

A, B, B, TP .; 23 túi Thịt bò khô, trên bao bì có thông tin sản xuất tại cơ sở H9, 

địa chỉ số D, tổ A, B, B, TP .; 85 túi thịt bò khô chưa dán nhãn; 15 túi Hạt bí đặc 

biệt, trên bao bì có thông tin sản xuất tại Công ty TNHH T8, địa chỉ 20 T - P . T 

- Q.T - TP .. 15 sản phẩm Hạt hướng dương nếp Gia H7, 24 sản phẩm bánh 

quẩy Zòn Zòn, 06 túi Chuối sấy giòn đặc sản T, 07 sản phẩm Heo cháy tỏi, 04 

sản phẩm Thịt bò khô, 03 sản phẩm Hạt bí đặc biệt. 

+ Nguyên liệu: 05 kg heo cháy tỏi; 1,5 kg bò khô; 05 kg quẩy que; 05 kg 

quẩy sò; 2,2 kg quẩy bánh Snack; 6,5 kg hạt bí; 05 kg hạt hướng dương; 11 kg 

chuối sấy giòn.  

+ Bao bì sản phẩm, nhãn hàng hóa: Bao bì ghi thông tin sản phẩm bánh 

quẩy Zòn Zòn; Nhãn hàng hóa ghi thông tin sản phẩm bò khô, hạt bí đặc biệt, 
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Gia H7 hạt hướng dương nếp, Heo cháy tỏi, Đặc sản T chuối sấy giòn; Vỏ túi ni 

lông không nhãn mác, khay nhựa, khay sốp, tổng khối lượng là 17,5 kg; Vỏ bao 

bì, vỏ tem đã dán 0,7 kg; 2,7 kg tem nhãn Thịt bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, địa 

chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 0,4 kg tem nhãn Heo cháy tỏi, sản 

xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 1,1 kg tem 

nhãn Hạt hướng dương sạch, sản xuất tại cơ sở chế biến nông sản N2, địa chỉ V, 

T, Hà Nội;  2,9 kg tem nhãn Đặc sản T, chuối sấy giòn, sản xuất tại cơ sở C3, 

địa chỉ xã Q, T, Đồng Nai; 20 kg vỏ túi nhãn hướng dương sạch;  35 kg túi nhãn 

Bánh quẩy Zòn Zòn, cơ sở sản xuất kinh doanh B3, địa chỉ 69, N, phường Đ, 

quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 35 kg túi nhãn Bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, 

địa chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 0,5 kg khay nhựa; 0,9 kg vỏ 

túi nilon màu trắng, màu bạc; 0,8 kg khay bằng xốp, màu trắng.  

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:  01 máy hàn nhiệt bằng kim loại; 01 

máy dập date bằng kim loại; 02 cân nhãn hiệu Nhơn Hòa loại 2kg; 05 chậu 

nhựa; 02 rổ nhựa; 02 ca nhựa; 01 bát nhựa; 01điện thoại nhãn hiệu Samsung 

Galaxy A12, màu xanh, số IMEI 1 358334900819278, số IMEI2 

359755830819278, đã qua sử dụng (thu của Nguyễn Thị L); 01 điện thoại nhãn 

hiệu Iphone Xs Max màu vàng, số IMEI 357268092916008, đã qua sử dụng 

(thu của Ngô Thị H). 

- Buộc các bị cáo Ngô Thị H nộp lại tiền thu lời bất chính là 5.494.000 

đồng; bị cáo L, T mỗi bị cáo nộp lại tiền thu lời bất chính là 10.200.000 đồng 

sung công quỹ Nhà nước.  

* Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

đều không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng: Các bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, 

cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt và xin cho các bị cáo được hưởng án treo. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về sự có mặt của đương sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 

được triệu tập hợp lệ nhưng đều vắng mặt. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án đã có 

đầy đủ lời khai của những người này nên căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật tố 

tụng hình sự, xét xử vắng mặt họ.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%C3%A2y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20Ho%C3%A0ng%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%204,%20t%E1%BB%95%20154,%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20Ho%C3%A0ng%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%204,%20t%E1%BB%95%20154,%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20ch%E1%BA%BF%20bi%E1%BA%BFn%20n%C3%B4ng%20s%E1%BA%A3n%20Nam%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%A9nh%20H%C6%B0ng,%20Thanh%20Tr%C3%AC,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%A9nh%20H%C6%B0ng,%20Thanh%20Tr%C3%AC,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%C3%A2y%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Quang%20Trung,%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20kinh%20doanh%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%2012,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%2012,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20Ho%C3%A0ng%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%204,%20t%E1%BB%95%20154,%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang


[3] Về tội danh: Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai 

của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết 

luận: 

Từ tháng 12/2019 đến ngày 25/7/2023, Nguyễn Thị L cùng Nguyễn Văn 

T đặt mua nguyên liệu các loại thực phẩm chế biến sẵn đóng túi; mua các loại 

vỏ bao bì, tem nhãn thực phẩm có in sẵn các thông tin nơi sản xuất, phân phối, 

tên cơ sở sản xuất không có thật do Ngô Thị H bán và mua máy hàn nhiệt, máy 

dập date để thực hiện sản xuất tại nhà các thực phẩm giả gồm hạt hướng dương, 

bánh quẩy, chuối sấy giòn, heo cháy tỏi, thịt bò khô, hạt bí sau đó đem bán để 

thu lợi.  

Ngày 27/7/2023, Công an thành phố B bắt quả tang Nguyễn Văn T có 

hành vi sản xuất, đóng gói các loại thực phẩm được làm giả; thu giữ tổng số 261 

sản phẩm làm giả trị giá 3.772.000 đồng và 42,7 kg nguyên liệu và 17,5 kg bao 

bì giả địa chỉ nơi sản xuất và công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.  

Cơ quan điều tra đã thu giữ 15 sản phẩm Hạt hướng dương nếp Gia Huy, 

24 sản phẩm bánh quẩy Zòn Zòn, 06 túi Chuối sấy giòn đặc sản T, 07 sản phẩm 

Heo cháy tỏi, 04 sản phẩm Thịt bò khô, 03 sản phẩm Hạt bí đặc biệt (là các sản 

phẩm do L, T làm giả và bán trên thị trường), tổng trị giá các sản phẩm thu hồi 

là 738.000 đồng. Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T đã thu lợi  20.400.000 đồng. 

Cơ quan điều tra khám xét cửa hàng của Ngô Thị H thu giữ 97,1 kg vỏ 

túi, tem nhãn in sẵn thông tin cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất không có thật; 2,2 

kg hộp xốp, túi ni lông các loại. H đã thu lợi bất chính 5.494.000 đồng. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì động cơ tư lợi, các bị 

cáo đã cố ý xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, chính sách quản lý thị trường 

của Nhà nước đồng thời xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu 

dùng được Bộ luật Hình sự bảo vệ. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với 

lỗi cố ý. Như vậy, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T, Ngô 

Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 193 của Bộ luật hình sự. Do vậy, Bản cáo trạng 

số 254/CT-VKS ngày 21/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc 

Giang truy tố các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[4] Nhân thân: Các bị cáo L, T, H là người có nhân thân tốt.  

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

toà hôm nay các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự 

nguyện khắc phục hậu quả, những người liên quan đều có đơn xin giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo L, T, H; bị cáo L ra đầu thú và có bố đẻ là cựu 

chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bị cáo H có ông nội là 

liệt sỹ, bị cáo H có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham 

gia hoạt động thiện nguyện được địa phương khen thưởng nên các bị cáo được 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
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hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[7] Về vai trò và tính chất đồng phạm của các bị cáo: Hành vi của các bị 

cáo thuộc trường hợp đồng phạm có tính chất giản đơn. Nguyễn Thị L cùng 

Nguyễn Văn T đặt mua nguyên liệu các loại thực phẩm chế biến sẵn đóng túi; 

mua các loại vỏ bao bì, tem nhãn thực phẩm có in sẵn các thông tin nơi sản 

xuất, phân phối, tên cơ sở sản xuất không có thật do Ngô Thị H bán và mua máy 

hàn nhiệt, máy dập date để thực hiện sản xuất tại nhà các thực phẩm giả gồm 

hạt hướng dương, bánh quẩy, chuối sấy giòn, heo cháy tỏi, thịt bò khô, hạt bí 

sau đó đem bán để thu lợi, bị cáo H biết bị cáo L mua tem, nhãn, bao bì để sản 

xuất và buôn bán nhưng vẫn đồng ý bán cho L để kiếm lời. Trong vụ án này, bị 

cáo L thực hiện hành vi tích cực hơn bị cáo T nên bị cáo L có vai trò cao hơn bị 

cáo T, sau bị cáo T là bị cáo H. 

[8] Về tính chất hành vi phạm tội và hình phạt: Hành vi của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý 

kinh tế, chính sách quản lý thị trường của Nhà nước đồng thời xâm phạm đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được Bộ luật Hình sự bảo vệ. Tuy 

nhiên, các bị cáo L, T, H là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội 

mà cho các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục các bị cáo thành 

công dân tốt, có ích cho xã hội như đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Giang là phù hợp. 

[9] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo L, T, H vì mục đích vụ lợi nên hội 

đồng xét xử xét thấy cần thiết phải áp dụng khoản 5 Điều 193 BLHS để phạt bổ 

sung bằng tiền đối với bị cáo L, T, H. 

[10] Về vật chứng:  

- Đối với các sản phẩm làm giả, công cụ, nguyên liệu để làm giả thực 

phẩm là công cụ, vật chứng phạm tội cần tịch thu, tiêu huỷ gồm:  

+ Các sản phẩm thành phẩm: 11 túi hạt Hạt hướng dương nếp Gia Huy, 

trên bao bì có thông tin sản xuất tại V, T, Hà Nội; 09 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, 

trên bao bì có thông tin sản xuất tại cơ sở đóng gói và kinh doanh B, địa chỉ 69, 

Nguyễn Văn Q, P.Đông Hưng Thuận, Q12 TP .; 57 túi  Chuối sấy giòn, đặc sản 

T, trên bao bì có ghi thông tin sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, H.Thống 

Nhất, T.Đồng Nai; 26 túi Heo cháy tỏi, trên bao bì có in thông tin sản xuất tại 

cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, TP .; 23 túi Thịt bò khô, trên bao bì có thông 

tin sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, TP .; 85 túi thịt bò khô chưa 

dán nhãn; 15 túi Hạt bí đặc biệt, trên bao bì có thông tin sản xuất tại Công ty 

TNHH T8, địa chỉ 20 T - P . T - Q.T - TP .. 15 sản phẩm Hạt hướng dương nếp 

Gia H7, 24 sản phẩm bánh quẩy Zòn Zòn, 06 túi Chuối sấy giòn đặc sản T, 07 

sản phẩm Heo cháy tỏi, 04 sản phẩm Thịt bò khô, 03 sản phẩm Hạt bí đặc biệt. 
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+ Nguyên liệu: 05 kg heo cháy tỏi; 1,5 kg bò khô; 05 kg quẩy que; 05 kg 

quẩy sò; 2,2 kg quẩy bánh Snack; 6,5 kg hạt bí; 05 kg hạt hướng dương; 11 kg 

chuối sấy giòn.  

+ Bao bì sản phẩm, nhãn hàng hóa: Thu giữ của L, T: Bao bì ghi thông 

tin sản phẩm bánh quẩy Zòn Zòn; Nhãn hàng hóa ghi thông tin sản phẩm bò 

khô, hạt bí đặc biệt, Gia H7 hạt hướng dương nếp, Heo cháy tỏi, Đặc sản T 

chuối sấy giòn; Vỏ túi ni lông không nhãn mác, khay nhựa, khay sốp, tổng khối 

lượng là 17,5 kg; Vỏ bao bì, vỏ tem đã dán 0,7 kg. Thu của H: 2,7 kg tem nhãn 

Thịt bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí 

Minh; 0,4 kg tem nhãn Heo cháy tỏi, sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, 

B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 1,1 kg tem nhãn Hạt hướng dương sạch, sản xuất 

tại cơ sở chế biến nông sản N2, địa chỉ V, T, Hà Nội;  2,9 kg tem nhãn Đặc sản 

T, chuối sấy giòn, sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, T, Đồng Nai; 20 kg vỏ túi 

nhãn hướng dương sạch;  35 kg túi nhãn Bánh quẩy Zòn Zòn, cơ sở sản xuất 

kinh doanh B3, địa chỉ 69, N, phường Đ, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 35 

kg túi nhãn Bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố 

Hồ Chí Minh; 0,5 kg khay nhựa; 0,9 kg vỏ túi nilon màu trắng, màu bạc; 0,8 kg 

khay bằng xốp, màu trắng  

- Đối với các công  cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng thực hiện hành vi 

phạm tội còn giá trị sử dụng cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước gồm: 01 

máy hàn nhiệt bằng kim loại; 01 máy dập date bằng kim loại; 02 cân nhãn hiệu 

Nhơn Hòa loại 2kg; 05 chậu nhựa; 02 rổ nhựa; 02 ca nhựa; 01 bát nhựa; 01điện 

thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, màu xanh, số IMEI 1 358334900819278, 

số IMEI2 359755830819278, đã qua sử dụng (thu của Nguyễn Thị L); 01 điện 

thoại nhãn hiệu Iphone Xs Max màu vàng, số IMEI 357268092916008, đã qua 

sử dụng (thu của Ngô Thị H). 

[11] Những vấn đề khác có liên quan trong vụ án: 

Đối với các đối tượng mà Ngô Thị H khai tên Đ và T6 thiết kế và in tem 

nhãn cho H đến cuối năm 2019 nhưng H không nhớ thông tin, địa chỉ nên Cơ 

quan điều tra không xác định được.  

Đối với Nguyễn Thị T4 bán các loại thực phẩm đã qua chế biến cho L 

nhưng không biết mục đích L mua để sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. 

Nguyễn Thị H5, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Thị B1, Hoắc Thị H4, Hà Thị N1, 

Nguyễn Thị H2, Đào Thị Thanh P, Hà Thị D mua các thực phẩm của L, T sản 

xuất nhưng không biết đó là giả nên Cơ quan điều tra không xử lý.  

Đối với Tạ Thị H8 mua tem nhãn, bao bì của H2 rồi sử dụng để sản xuất 

hàng giả để bán cho người khác, hành vi của Tạ Thị H8 đang được điều tra 

trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Quyết định khởi tố vụ án số 

22 ngày 27/02/2023 của Phòng C4 Công an tỉnh B. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố B đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến Tạ Thị 

H8 để xử lý sau.   
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20My%20%C4%90i%E1%BB%81n%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%E1%BA%BFnh,%20huy%E1%BB%87n%20Vi%E1%BB%87t%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20My%20%C4%90i%E1%BB%81n%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%E1%BA%BFnh,%20huy%E1%BB%87n%20Vi%E1%BB%87t%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ho%E1%BA%AFc%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20My%20%C4%90i%E1%BB%81n%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%E1%BA%BFnh,%20huy%E1%BB%87n%20Vi%E1%BB%87t%20Y%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ch%E1%BB%A3%20Qu%C3%A1n%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20244,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Gi%C3%A1p%20H%E1%BA%A3i,%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9nh%20K%E1%BA%BF,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2057,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%C3%B4%20Gia%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%C3%B4%20Quy%E1%BB%81n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Duy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20130,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20C%E1%BA%A3nh%20s%C3%A1t%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%B2a


[12] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Áp dụng các Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự tuyên quyền 

kháng cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 193; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị L, 

Nguyễn Văn T, Ngô Thị H.  

Xử: 

1.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 02 (Hai) năm 09 (C2) tháng tù về tội 

“Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, nhưng cho hưởng án treo thời gian 

thử thách 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

- Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo L: 25.000.000 đồng sung ngân 

sách nhà nước. 

1.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 02 (Hai) năm 07 (B2) tháng  tù về tội 

“Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, nhưng cho hưởng án treo thời gian 

thử thách 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

- Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo T: 20.000.000 đồng sung ngân 

sách nhà nước. 

1.3. Xử phạt bị cáo Ngô Thị H 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng  tù về tội “Sản 

xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử 

thách 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

- Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo H: 20.000.000 đồng sung ngân 

sách nhà nước. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân phường 

X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Giao bị cáo Ngô Thị H cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện H, thành phố 

Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Trường hợp bị cáo L, T, H thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo 

quy định Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người 

được hưởng án treo cố ý vi phạm  nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

2. Về vật chứng: Căn cứ  Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 BLTTHS. 

- Tịch thu tiêu huỷ đối với:  

+ 11 túi hạt Hạt hướng dương nếp Gia Huy, trên bao bì có thông tin sản 

xuất tại V, T, Hà Nội; 09 túi Bánh quẩy Zòn Zòn, trên bao bì có thông tin sản 

xuất tại cơ sở đóng gói và kinh doanh B, địa chỉ 69, Nguyễn Văn Q, P.Đông 

Hưng Thuận, Q12 TP .; 57 túi  Chuối sấy giòn, đặc sản T, trên bao bì có ghi 

thông tin sản xuất tại cơ sở C3, địa chỉ xã Q, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai; 26 túi 

Heo cháy tỏi, trên bao bì có in thông tin sản xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
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A, B, B, TP .; 23 túi Thịt bò khô, trên bao bì có thông tin sản xuất tại cơ sở H9, 

địa chỉ số D, tổ A, B, B, TP .; 85 túi thịt bò khô chưa dán nhãn; 15 túi Hạt bí đặc 

biệt, trên bao bì có thông tin sản xuất tại Công ty TNHH T8, địa chỉ 20 T - P . T 

- Q.T - TP .. 15 sản phẩm Hạt hướng dương nếp Gia H7, 24 sản phẩm bánh 

quẩy Zòn Zòn, 06 túi Chuối sấy giòn đặc sản T, 07 sản phẩm Heo cháy tỏi, 04 

sản phẩm Thịt bò khô, 03 sản phẩm Hạt bí đặc biệt. 

+ Nguyên liệu: 05 kg heo cháy tỏi; 1,5 kg bò khô; 05 kg quẩy que; 05 kg 

quẩy sò; 2,2 kg quẩy bánh Snack; 6,5 kg hạt bí; 05 kg hạt hướng dương; 11 kg 

chuối sấy giòn.  

+ Bao bì sản phẩm, nhãn hàng hóa: Bao bì ghi thông tin sản phẩm bánh 

quẩy Zòn Zòn; Nhãn hàng hóa ghi thông tin sản phẩm bò khô, hạt bí đặc biệt, 

Gia H7 hạt hướng dương nếp, Heo cháy tỏi, Đặc sản T chuối sấy giòn; Vỏ túi ni 

lông không nhãn mác, khay nhựa, khay sốp, tổng khối lượng là 17,5 kg; Vỏ bao 

bì, vỏ tem đã dán 0,7 kg; 2,7 kg tem nhãn Thịt bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, địa 

chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 0,4 kg tem nhãn Heo cháy tỏi, sản 

xuất tại cơ sở H9, địa chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 1,1 kg tem 

nhãn Hạt hướng dương sạch, sản xuất tại cơ sở chế biến nông sản N2, địa chỉ V, 

T, Hà Nội;  2,9 kg tem nhãn Đặc sản T, chuối sấy giòn, sản xuất tại cơ sở C3, 

địa chỉ xã Q, T, Đồng Nai; 20 kg vỏ túi nhãn hướng dương sạch;  35 kg túi nhãn 

Bánh quẩy Zòn Zòn, cơ sở sản xuất kinh doanh B3, địa chỉ 69, N, phường Đ, 

quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 35 kg túi nhãn Bò khô, sản xuất tại cơ sở H9, 

địa chỉ số D, tổ A, B, B, thành phố Hồ Chí Minh; 0,5 kg khay nhựa; 0,9 kg vỏ 

túi nilon màu trắng, màu bạc; 0,8 kg khay bằng xốp, màu trắng.  

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:  01 máy hàn nhiệt bằng kim loại; 01 

máy dập date bằng kim loại; 02 cân nhãn hiệu Nhơn Hòa loại 2kg; 05 chậu 

nhựa; 02 rổ nhựa; 02 ca nhựa; 01 bát nhựa; 01điện thoại nhãn hiệu Samsung 

Galaxy A12, màu xanh, số IMEI 1 358334900819278, số IMEI2 

359755830819278, đã qua sử dụng (thu của Nguyễn Thị L); 01 điện thoại nhãn 

hiệu Iphone Xs Max màu vàng, số IMEI 357268092916008, đã qua sử dụng 

(thu của Ngô Thị H). 

- Buộc các bị cáo Ngô Thị H nộp lại tiền thu lời bất chính là 5.494.000 

đồng; bị cáo L, T mỗi bị cáo nộp lại tiền thu lời bất chính là 10.200.000 đồng 

sung công quỹ Nhà nước.  

3. Về án phí: Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội.  

Các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T, Ngô Thị H phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 BLTTHS. 

- Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Th%C3%A0nh%20Non,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20S%E1%BB%91%2021,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20T%E1%BB%AD%20T%E1%BA%A5n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Minh%20Khai,%20x%C3%A3%20La%20Ph%C3%B9,%20huy%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

  
       Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND thành phố Bắc Giang; 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- Chi cục THADS TP Bắc Giang; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Bắc Giang; 

- Cơ quan THAHS Công an thành phố 

Bắc Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan; 

- UBND phường Xương Giang, TP 

Bắc Giang; 

- UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội; 

- Lưu Hồ sơ vụ án; Văn 

phòng. 

TM. HỘI ĐỘNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

Dƣơng Đình Hƣng 

  
 


